
DANH MỤC TÀI LIỆU BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG 

Căn cứ Quyết định số 465/QĐ-CĐTM ngày 15/9/2022 của Trường Cao đẳng thương mại về việc ban hành 

Danh mục tài liệu hệ thống bảo đảm chất lượng năm 2022
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à
o

 t
ạ

o

P
.T

C
-H

C

P
.T

C
-K

T

P
.K

H
&

C
N

P
.Q

T
C

S
V

C

T
T

.Đ
N

,T
T

,T
S

T
T

.Đ
T

B
D

K
h

o
a

 K
H

C
B

K
h

o
a

 N
N

K
h

o
a

 T
M

D
L

K
h

o
a

 Q
T

K
D

K
h

o
a

 K
T

-T
C

1 Sổ tay bảo đảm chất lượng STĐBCL P.TT,KT&ĐBCL 2020 x x x x x x x x x x x x x

2 Chính sách chất lượng CSCL P.TT,KT&ĐBCL 2020 x x x x x x x x x x x x x

3 Mục tiêu chất lượng MTCL P.TT,KT&ĐBCL 2020 x x x x x x x x x x x x x

4 Văn hóa chất lượng VHCL P.TT,KT&ĐBCL 2020 x x x x x x x x x x x x x

5 Trách nhiệm chất lượng TNCL P.TT,KT&ĐBCL 2020 x x x x x x x x x x x x x

6 QT Tuyển sinh QT.01.ĐT P.Đào tạo 2020
Rà soát, điều 

chỉnh năm 2022
x x x x x x x x

7 QT Quản lý điểm QT.02.ĐT P.Đào tạo 2020 x x x x x x x

8 QT Đánh giá kết quả rèn luyện QT.03.ĐT P.Đào tạo 2020 x x x x x x

9
QT Tổ chức sinh viên thực tập tại 

doanh nghiệp
QT.04.ĐT P.Đào tạo 2020

Rà soát, điều 

chỉnh năm 2022
x x x x x x x

10
QT Xét, công nhận tốt nghiệp và cấp 

văn bằng, chứng chỉ
QT.05.ĐT P.Đào tạo 2020

Rà soát, điều 

chỉnh năm 2022
x x x

11  QT Tuyển dụng QT.01.TCHC P.TC-HC 2020
Rà soát, điều 

chỉnh năm 2022
x

12 QT Quy hoạch CBQL QT.02.TCHC P.TC-HC 2020
Rà soát, điều 

chỉnh năm 2022
x x x x x x x x x x x x x

13  QT Bổ nhiệm CBQL QT.03.TCHC P.TC-HC 2020
Rà soát, điều 

chỉnh năm 2022
x x x x x x x x x x x x x

14  QT Đánh giá, phân loại nhân sự QT.04.TCHC P.TC-HC 2020
Rà soát, điều 

chỉnh năm 2022
x x x x x x x x x x x x x
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15  QT Đào tạo, bồi dưỡng nhân sự QT.05.TCHC P.TC-HC 2020
Rà soát, điều 

chỉnh năm 2022
x x x x x x x x x x x x x

16
 QT Tổ chức giảng viên đi thực tế tại 

doanh nghiệp
QT.06.TCHC P.TC-HC 2020

Rà soát, điều 

chỉnh năm 2022
x x x x x x x

17  QT Quản lý văn bản QT.07.TCHC P.TC-HC 2020
Rà soát, điều 

chỉnh năm 2022
x x x x x x x x x x x x x

18
 QT Xây dựng, lựa chọn, chỉnh sửa, 

bổ sung chương trình đào tạo.
QT.01.KHCN P.KH&CN 2020

x x x x x x x

19
QT Xây dựng, lựa chọn, chỉnh sửa, 

bổ sung bài giảng, giáo trình.
QT.02.KHCN P.KH&CN 2020

x x x x x x x

20
QT Thực hiện đề tài nghiên cứu 

khoa học của giảng viên
QT.03.KHCN P.KH&CN 2020

x x x x x x x

21
QT  Quản lý đề tài nghiên cứu khoa 

học của sinh viên
QT.04.KHCN P.KH&CN 2020

x x x x x x x

22 QT Xuất bản Bản tin Khoa học QT.05.KHCN P.KH&CN 2020 x

23 QT Tổ chức hội thảo khoa học QT.06.KHCN P.KH&CN 2020 x

24
 QT Quản lý, sử dụng, sửa chữa, bảo 

trì, bảo dưỡng tài sản, trang thiết bị
QT.01.QTCSVC P.QTCSVC 2020

x

25 QT Quản lý P.thực hành, P.lý thuyết QT.02.QTCSVC P.QTCSVC 2020
x

26
QT Biên tập và cập nhật thông tin 

lên website
QT.01.TT,ĐNTT&HTSV TT.ĐN,TT,TS 2020

x

27
QT Biên soạn ngân hàng câu hỏi/ đề 

thi
QT.01.TT,KT&ĐBCL P.TT,KT&ĐBCL 2020

 x x x x x x

28 QT Tổ chức thi kết thúc môn học QT.02.TT,KT&ĐBCL P.TT,KT&ĐBCL 2020
Rà soát, điều 

chỉnh năm 2022
x x x x x x x

29 QT Khảo sát sinh viên sau tốt nghiệp QT.03.TT,KT&ĐBCL P.TT,KT&ĐBCL 2020
x x x x x x x x

30
QT Khảo sát doanh nghiệp, đơn vị 

sử dụng lao động
QT.04.TT,KT&ĐBCL P.TT,KT&ĐBCL 2020

x x

31 QT Lập, vận hành kế hoạch đào tạo QT.06.ĐT P.Đào tạo 2021
Rà soát, điều 

chỉnh năm 2022
x x x x x x x x x x x x x

32 QT Kiểm soát khối lượng giảng dạy QT.07.ĐT P.Đào tạo 2021 x x x x x x x
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Đơn vị 

 phụ trách

Năm 

ban 

hành
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33 QT Quản lý hồ sơ sinh viên QT.08.ĐT P.Đào tạo 2021 x x x x x x

34
QT Giải quyết chế độ chính sách cho 

sinh viên
QT.09.ĐT P.Đào tạo 2021

Rà soát, điều 

chỉnh năm 2022
x x x x x x

35 QT Đánh giá kết quả học tập QT.10.ĐT P.Đào tạo 2021
Rà soát, điều 

chỉnh năm 2022
x x x x x x x

36 QT Xét khen thưởng trong sinh viên QT.11.ĐT P.Đào tạo 2021
x x x x x x x x

37 QT Xét học bổng trong sinh viên QT.12.ĐT P.Đào tạo 2021
Rà soát, điều 

chỉnh năm 2022
x x x x x x x x x

38 QT Xử lý kỷ luật sinh viên QT.13.ĐT P.Đào tạo 2021 x x x x x x x x

39 QT  Bảo lưu kết quả học tập QT.14.ĐT P.Đào tạo 2021 x x x x x x

40 QT Quản lý sinh viên nội trú QT.15.ĐT P.Đào tạo 2021 x x x x x x x

41 QT Quản lý sinh viên ngoại trú QT.16.ĐT P.Đào tạo 2021 x x x x x x

42 QT Quản lý thuốc chữa bệnh QT.17.ĐT P.Đào tạo 2021
Rà soát, điều 

chỉnh năm 2022
x x x x x x x x x x x x x

43 QT P.- chống dịch bệnh QT.18.ĐT P.Đào tạo 2021
Rà soát, điều 

chỉnh năm 2022
x x x x x x x x x x x x x

44
QT Quản lý sách và phục vụ bạn đọc 

tại thư viện
QT.07.KHCN P.KH&CN 2021

x x x x x x x x x x x x x

45 QT Tổ chức sinh hoạt học thuật QT.08.KHCN P.KH&CN 2021 x x x x x x x x

46 QT Mua sắm cơ sở vật chất QT.03.QTCSVC P.QTCSVC 2021 x x x x x x x x x x x x x

47  QT Cấp phát vật tư phục vụ đào tạo QT.04.QTCSVC P.QTCSVC 2021 x x x x x x x x x x x x x

48 QT Quản lý hồ sơ CBVC QT.08.TCHC P.TC-HC 2021 x x x x x x x x x x x x x

49 QT Thực hiện quy chế dân chủ QT.09.TCHC P.TC-HC 2021
Rà soát, điều 

chỉnh năm 2022
x x x x x x x x x x x x x

50

QT Nâng bậc lương, phụ cấp thâm 

niên vượt khung, phụ cấp thâm niên 

nhà giáo

QT.10.TCHC P.TC-HC 2021
Rà soát, điều 

chỉnh năm 2022
x x x x x x x x x x x x x

51 QT Thi đua - khen thưởng QT.11.TCHC P.TC-HC 2021 x x x x x x x x x x x x x

52 QT Kỷ luật CBVC QT.12.TCHC P.TC-HC 2021 x x x x x x x x x x x x x

53 QT Giải quyết thôi việc cho CBVC QT.13.TCHC P.TC-HC 2021 x x x x x x x x x x x x x
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54 QT Thu học phí QT.01.TCKT P.TC-KT 2021
Rà soát, điều 

chỉnh năm 2022
x x x x x x x x

55
QT Xây dựng dự toán ngân sách Nhà 

nước
QT.02.TCKT P.TC-KT 2021

x

56 QT  Tạm ứng, thanh toán QT.03.TCKT P.TC-KT 2021 x x x x x x x x x x x x x

57 QT Dự giờ Giảng viên QT.07.TT,KT&ĐBCL P.TT,KT&ĐBCL 2021 x x x x x x x x

58
QT Tự đánh giá chất lượng cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp
QT.06.TT,KT&ĐBCL P.TT,KT&ĐBCL 2021

x x x x x x x x x x x x x

59 QT Kiểm tra, thanh tra QT.05.TT,KT&ĐBCL P.TT,KT&ĐBCL 2021 x x x x x x x x x x x x x

60

QT Phát triển quan hệ hợp tác với tổ 

chức, DN nghiệp trong nước và quốc 

tế

QT.02.TT,ĐNTT&HTSV TT.ĐN,TT,TS 2021
Rà soát, điều 

chỉnh năm 2022
x x x x x x x

61
QT  Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho 

sinh viên
QT.19.ĐT P.Đào tạo 2021

Rà soát, điều 

chỉnh năm 2022
x x x x x x x

62 QT Mở lớp Bồi dưỡng ngắn hạn QT.01.TTĐT&BD TT.ĐTBD 2021 x x x x x x x x


